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1 1205120 07 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 1 1107010 07 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 4 2008 2009

2 1081020 Nhập môn tin học 5 2 1081030 Tin học 1 (KTO) 5 CNTT

3 1107073 07 Hệ thống thông tin kế toán 3 3 3 ACSO430407 07 Phần mềm kế toán 3 2013

4 1207060 07 Kế toán chi phí 4 4 COAC331607 07 Kế toán chi phí 3 2013

5 1207200 07 Kế toán chi phí nâng cao 2 5 ADCA422007 07 Kế toán chi phí nâng cao (TN) 2 2013

6 1207200 07 Kế toán chi phí nâng cao 2 6 ADCA431207 07 Kế toán chi phí nâng cao (TN) 3 2013 L.THÔNG

7 1207050 07 Kế toán Hành chính sự nghiệp 3 7 APAC330607 07 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 2013

8 1207130  07 Kế toán Mỹ/ Kế toán đối chiếu 3 8 INAC331007 07 Kế toán Mỹ/ Kế toán đối chiếu 3 2013

9 1207171 07 Kế toán Ngân hàng 3 9 BAAC331407 07 Kế toán ngân hàng 3 2013

10 1105190 07 Kế toán quản trị 3 10 MAAC331307 07 Kế toán quản trị 3 2013 QLCN

11 1107060 07 Kế toán quản trị 5 11 MAAC430507 07 Kế toán quản trị 3 2013

12 1107061 07 Kế toán quản trị 4 12 MAAC430507 07 Kế toán quản trị 3 2013 K2011

13 1107060 07 Kế toán quản trị 5 13 1107061 07 Kế toán quản trị 4 2013

14 1207190 07 Kế toán quản trị nâng cao 2 14 ADMA421907 07 Kế toán quản trị nâng cao (TN) 2 2013

15 1207190 07 Kế toán quản trị nâng cao 2 15 ADMA431307 07 Kế toán quản trị nâng cao (TN) 3 2013 L.THÔNG

16 1207021 07 Kế toán tài chính A1 5 16 FIAC340207 07 Kế toán tài chính  A1 4 2013

17 1207022 07 Kế toán tài chính A2 5 17 FIAC340907 07 Kế toán tài chính  A2 4 2013

18 1207023 07 Kế toán tài chính A3 3 18 FIAC430707 07 Kế toán tài chính  A3 3 2013

19 1207180 07 Kế toán tài chính nâng cao 3 19 ADFA431807 07 Kế toán tài chính nâng cao (TN) 3 2013

20 1207180 07 Kế toán tài chính nâng cao 3 20 ADFA441407 07 Kế toán tài chính nâng cao (TN) 4 2013 L.THÔNG

21 ADFA431807 07 Kế toán tài chính nâng cao (TN) 3 21 ADFA441407 07 Kế toán tài chính nâng cao (TN) 4 2013

22 1207031 07 Kiểm toán 1 3 22 AUDI430207 07 Kiểm toán 1 3 2013

23 1207032 07 Kiểm toán 2 3 23 ADAU430907 07 Kiểm toán 2 3 2013

24 1105040 06 Kinh tế quốc tế 3 24 INBU220207 07 Kinh doanh quốc tế 2 2013

25 1105040 06 Kinh tế quốc tế 3 25 ININ220107 07 Đầu tư quốc tế 2 2013

26  1207151 07 Nghiên cứu chuyên đề 1 1 26 STOG410607 07 Nghiên cứu chuyên đề 1 1 2013

27 1207152 07 Nghiên cứu chuyên đề 2 1 27 STOG410707 07 Nghiên cứu chuyên đề 2 1 2013

28 1207070 07 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 28 COBA330507 07 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 2013

29 1105100 07 Nguyên lý kế toán 3 29 PRAC230407 07 Nguyên lý kế toán 3 2013 QLCN

30 1107030 07 Nguyên lý kế toán 4 30 PRAC240407 07 Nguyên lý kế toán 4 2013

31 1205040 07 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 31 BUAN31107 07 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 2013 QLCN

32 1206040 07 Phân tích hoạt động kinh doanh 4 32 BUAN31107 07 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 2013 K2010
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33 1206040 07 Phân tích hoạt động kinh doanh 4 33 1205040 07 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 2013

34 1107080 07 Tài chính doanh nghiệp 4 34 FIMA420807 07 Quản trị tài chính 3 2013 QLCN

35 1107180 07 Tài chính doanh nghiệp 5 35 FIMA420807 07 Quản trị tài chính 3 2013 QLCN

36 1107180 07 Tài chính doanh nghiệp 5 36 1107080 07 Tài chính doanh nghiệp 4 2013 QLCN

37 1107081 07 Tài chính doanh nghiệp 1 4 37 COFI330307 07 Tài chính doanh nghiệp 1 3 2013

38  1107082 07 Tài chính doanh nghiệp 2 3 38 ADCF430307 07 Tài chính doanh nghiệp 2 3 2013

39 1207010 07 Thanh toán quốc tế 3 39 INPA430107 07 Thanh toán quốc tế 3 2013

40 1105170 07 Thị trường chứng khoán 3 40 SEMA430807 07 Thị trường chứng khoán 3 2013

42 1207141 07 Thuế và thực hành khai báo thuế 4 42 TAPO330407 07 Chính sách Thuế 3 2013 K2011

43  1207140 07 Thuế và thực hành khai báo thuế 5 43 TAPO330407 07 Chính sách Thuế 3 2013 K2010

44  1207140 07 Thuế và thực hành khai báo thuế 5 44 1207141 07 Thuế và thực hành khai báo thuế 4 2013 K2011
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